
TOÁN 1 - ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK II

Họ và tên: ..................................................... Lớp: 1A....

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Số 82 gồm:
A. 8 chục và 2 đơn vị B. 2 chục và 8 đơn vị C. 80 chục và 2 đơn vị D. 8 và 2

Câu 2: Các số 45, 92, 37 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 45, 92, 37 B. 37, 45, 92 C. 92, 45, 37 D. 92, 37, 45

Câu 3: Số liền sau của số 89 là:
A. 88 B. 90 C. 91 D. 80

Câu 4: Đọc tờ lịch ngày hôm nay dưới đây:

THÁNG 12

25
THỨ SÁU

A. Thứ Sáu ngày 25 tháng 12 B. Thứ Bảy ngày 25 tháng 12 C. Thứ Năm ngày 25 tháng 12

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu khối lập phương?

A. 2 khối B. 3 khối C. 4 khối

Câu 6: Số "Bốn mươi lăm" được viết là:
A. 405 B. 54 C. 45

Câu 7: Kết quả của phép tính 30 + 40 - 20 là:
A. 70 B. 50 C. 60

Câu 8: Số liền sau của số bé nhất có hai chữ số là: ....................
A. 10 B. 11 C. 9 D. 12

PHẦN B. TỰ LUẬN:
Bài 1: Điền số thích hợp:
a. Số liền trước của 50 là ......., 81 là số liền trước của số .......
b. 10, 20, 30, ......., ......., ......., 70.
Bài 2: a. Đặt tính rồi tính:



53 + 24
..........
..........
..........

6 + 72
..........
..........
..........

89 - 45
..........
..........
..........

60 - 20
..........
..........
..........

b. Tính nhẩm:
40cm + 30cm = ....... 80 - 40 - 10 = .......

c. Điền dấu >, <, = :
37 ....... 73 40 + 30 ........ 80

65 - 5 ..... 50 + 10 22 + 13 ...... 48 - 12

Bài 3: a. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

....... hình vuông

....... hình tam giác

b. Băng giấy dài: ............ cm

0 1 2 3 4 5 6 7

Bài 4: Minh có 32 viên bi, Minh cho em 12 viên bi. Hỏi Minh còn lại bao nhiêu viên bi?
Phép tính: ..................................................................................................................................
Trả lời: .......................................................................................................................................
Bài 5: Đồng hồ chỉ 7 giờ, Nam bắt đầu học bài. Nam học trong 2 giờ. Hỏi Nam học xong lúc
mấy giờ?
Trả lời: .......................................................................................................................................


